
Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày         /     /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

1 

Thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận tổ 

chức giám định sở 

hữu công nghiệp 

 

01 tháng làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

250.000 

đồng. 

 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 

29/11/2005, được sửa đồi, bổ sung theo Luật số 

36/2009/QH12 ngày 19/6/2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14/6/2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16/6/2022;  

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, 

bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với 

giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu 

trí tuệ;  

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, 

quàn lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công 

nghiệp, được sửa đổi, bồ sung theo Thông tư số 

31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020. 

Toàn 

trình 
x x 



2 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cung 

ứng 

DVCTT 

Tiếp nhận và 

trả kết quả 

qua dịch vụ 

BCCI 

Tiếp 

nhận 

Trả 

kết 

quả 

2 

Thủ tục cấp lại 

Giấy chứng nhận 

tố chức giám định 

sở hữu công 

nghiệp 

20 ngày làm 

việc kể từ ngày 

tiếp nhận hồ sơ 

hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

250.000 

đồng. 

 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

cùa Chính phù quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sờ hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quàn lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ; 

- Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở 

hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo 

Thông tư số 31/2020/TT-BTC ngày 04/5/2020. 

Toàn 

trình 
x x 

3 

Thủ tục thu hồi 

Giấy chứng nhận 

tổ chức giám định 

SHCN 

03 tháng kề từ 

ngày tiếp nhận 

hồ sơ hợp lệ. 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh 

Không 

quy định 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 ngày 

29/11/2005, được sửa đổi, bổ sung theo các Luật 

số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009, Luật số 

42/2019/QH14 ngày 14/6/2019 và Luật số 

07/2022/QH15 ngày 16/6/2022; 

- Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu 

công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, 

quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà 

nước về sở hữu trí tuệ. 

Toàn 

trình 
x x 
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